
Đơn vị: UBND XÃ BA DINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NCC VỚI CÁCH MẠNG NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số        /UBND-VHXH ngày     tháng 12 năm 2025 của UBND xã)

ĐVT: Đồng

ST
T

NỘI DUNG

1. Tổng nguồn
kinh phí được
phép sử dụng

năm 2025  (Quyết
định số (theo QĐ
số 1913/QĐ-SNV
ngày 08/8/2025)

2. Tổng nguồn
kinh phí được

điều chỉnh năm
2025  (Quyết định
số 4903/QĐ-SNV
ngày 09/10/2025)

3. Tổng nguồn
kinh phí được

điều chỉnh năm
2025  (Quyết định
số 5861/QĐ-SNV
ngày 27/10/2025)

4. Tổng nguồn
kinh phí được
phép sử dụng

trong năm 2025

5. Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
6. Đề nghị điều

chỉnh giảm hoặc
bổ sung dự toán

năm 2025

Ghi chú5.1. Kinh phí đã
thực hiện đến
tháng 11/2025

5.2. Nhu cầu kinh
phí tháng 12 năm

2025

5.3. Nhu cầu kinh
phí thực hiện cả

năm 2025

A B 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=5+6 8=7-4 9

TỔNG SỐ 3.363.127.073 -9.406.100 12.530.700 3.366.251.673 2.614.171.400 955.807.800 3.569.979.200 364.367.527

A SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI 3.282.888.473 5.020.000 0 3.287.908.473 2.578.571.000 913.065.000 3.491.636.000 364.367.527

I KINH PHÍ CHI TRẢ CÁC LOẠI TRỢ CẤP,
CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN

3.112.888.473 5.020.000 0 3.117.908.473 2.571.551.000 910.725.000 3.482.276.000 364.367.527

1 Chi trả chế độ ưu đãi thường xuyên cho người có
công 3.112.888.473 3.112.888.473 2.571.551.000 654.305.000 3.225.856.000 112.967.527

2 Ăn thêm ngày lễ, tết 800.000 800.000 800.000

3 Thờ cúng liệt sĩ 250.600.000 250.600.000 250.600.000

4 Trang cấp DCCH và phương tiện trợ giúp cho
Người có công 0

5
Chi hỗ trợ chăm sóc y tế; phục vụ sức khỏe tại các
cơ sở nuôi dưỡng và thanh toán dịch vụ ngoài quỹ
BHYT và điều dưỡng NCC với cách mạng

5.020.000 5.020.000 5.020.000 5.020.000 0

Đã lập tờ
trình số
49/TT-

UBND ngày
29/9/2025

của UBND
xã Ba Dinh - Hỗ trợ chăm sóc y tế; phụ hồi sức khỏe tại các cơ sở

nuôi dưỡng và thanh toán dịch vụ ngoài quỹ BHYT
0

 - Điều dưỡng phục hồi sức khỏe 5.020.000 5.020.000 5.020.000 5.020.000 0

II
CHI TRỢ CẤP MỘT LẦN: Đối với bà mẹ Việt
Nam anh hùng và các đối tượng một lần theo các
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (đã bao gồm
phí quản lý)III  CHI CÔNG VIỆC 170.000.000 0 0 170.000.000 7.020.000 2.340.000 9.360.000

1  Hỗ trợ phục vụ công tác điều dưỡng tập trung

2
Chi hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng thương
binh tập trung và điều dưỡng luân phiên NCC với
cách mạng
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 - Hỗ trợ  phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công

 - Hỗ trợ cải tạo,nâng cấp, sửa chữa,bảo trì cơ sở vật
chất phụ vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC

3 Kinh phí mộ và Nghĩa trang liệt sĩ

4 Kinh phí chi công tác quản lý 170.000.000 170.000.000 7.020.000 2.340.000 9.360.000

 - Kinh phí chi cho công tác quản lý theo tỷ lệ 170.000.000 170.000.000 7.020.000 2.340.000 9.360.000

B SỰ NGHIỆP Y TẾ 80.238.600 -14.426.100 12.530.700 78.343.200 35.600.400 42.742.800 78.343.200 0
HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO
ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG

80.238.600 -14.426.100 12.530.700 78.343.200 35.600.400 42.742.800 78.343.200 0

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Thị Quỳnh Ái Phạm Văn Nhung
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